	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỪA THIÊN HUẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:  86/HD-CĐN
	 Thừa Thiên Huế, ngày   26   tháng   10  năm 2015


     V/v Hướng dẫn khen thưởng 

            hoạt động công đoàn
                Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn các cơ sở trực thuộc.

Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn; Quyết định số 78/QĐ-LĐLĐ ngày 13/4/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc ban hành Quy chế khen thưởng công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến của Thường trực Công đoàn Ngành, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế hướng dẫn khen thưởng hoạt động công đoàn hàng năm như sau:

I. Cờ thi đua, Bằng khen Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh.

1. Đối tượng khen thưởng:   

Công đoàn cơ sở và đoàn viên Công đoàn có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc mang lại hiệu quả cao trong hoạt động của tổ chức Công đoàn. 

2. Số lượng và tiêu chuẩn khen thưởng.  
2.1. Tiêu chuẩn và số lượng tặng Cờ Thi đua toàn diện của Tổng Liên đoàn

Hàng năm, Công đoàn Ngành chỉ xét, đề nghị Tổng Liên đoàn xét, tặng Cờ thi đua cho tối đa không quá 01 Công đoàn cơ sở có thành tích tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn trong số những Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” trực thuộc Công đoàn Ngành và được tặng cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh.

2.2. Tiêu chuẩn và số lượng Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn.

2.2.1. Tập thể:

Hàng năm, Công đoàn Ngành chỉ xét, đề nghị Tổng Liên đoàn xét, tặng tối đa không quá 01 Bằng khen toàn diện cho công đoàn cơ sở đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Chấp hành tốt Điều lệ, Nghị quyết của Công đoàn, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết.

- Hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng); tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên.

- Năm trước thời điểm đề nghị Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam đã được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh và tại năm đề nghị khen thưởng, tập thể công đoàn được đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn xếp loại vững mạnh. 

2.2.2. Cá nhân:

Hàng năm, Công đoàn Ngành chỉ xét, đề nghị Tổng Liên đoàn xét, tặng tối đa không quá 01 Bằng khen toàn diện cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

 - Có 02 năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

- Trong 02 năm trước thời điểm đề nghị Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã được Bằng khen toàn diện của Liên đoàn Lao động tỉnh.

2.3. Cờ Thi đua toàn diện của Liên đoàn lao động tỉnh.

Hàng năm, Công đoàn Ngành chỉ xét, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh xét, tặng Cờ thi đua cho tối đa không quá 01 Công đoàn cơ sở có thành tích tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn trong số những Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” trực thuộc Công đoàn Ngành và 02 năm trước thời điểm đề nghị tặng Cờ thi đua đã được Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

2.4. Bằng khen toàn diện của Liên đoàn lao động tỉnh.

2.4.1. Tập thể:

Hàng năm, Công đoàn Ngành chỉ xét, đề nghị Liên đoàn Lao động Tỉnh xét, tặng tối đa không quá 07 Bằng khen toàn diện cho các công đoàn cơ sở đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn do Công đoàn Ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

- Năm trước thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng Giấy khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế, tại năm đề nghị khen thưởng, tập thể được đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn vững mạnh trở lên.

2.4.2. Cá nhân:

Hàng năm, Công đoàn Ngành chỉ xét, đề nghị Liên đoàn Lao động Tỉnh xét, tặng tối đa không quá 12 Bằng khen toàn diện cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn, là gương tốt trong công nhân, viên chức, lao động của Ngành.

- 02 năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, đã được tặng Giấy khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế.

II. Giấy khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT TT.Huế.  


1. Đối tượng khen thưởng:  

Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn và đoàn viên Công đoàn có nhiều thành tích xuất sắc mang lại hiệu quả cao trong hoạt động của tổ chức Công đoàn. 

2. Tiêu chuẩn và số lượng Giấy khen toàn diện của Công đoàn Ngành.

2.1. Tập thể:

Hàng năm, Công đoàn Ngành chỉ tổ chức xét, tặng Giấy khen cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam.


- Là tập thể tiêu biểu của cơ quan, đơn vị, Công đoàn Ngành.


- Đã được Công đoàn cơ sở khen thưởng (đối với Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn).


2.2.. Cá nhân:

Hàng năm, Công đoàn Ngành chỉ tổ chức xét, tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: 

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Là điển hình tiêu biểu của cơ quan, đơn vị, Công đoàn Ngành.

- Đã được Công đoàn cơ sở khen thưởng.

III. Quy định về số lượng đề nghị khen thưởng đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngành:   

Công đoàn cơ sở bình chọn tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật theo tiêu chuẩn quy định, đề nghị Công đoàn Ngành, Liên đoàn lao động Tỉnh, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khen, với số lượng quy định như sau:

1.. Đơn vị có số lượng đoàn viên dưới 20 người, xét đề nghị 01 tập thể và 01 cá  nhân.

2.. Đơn vị có số lượng đoàn viên từ 20 người đến dưới 50 người, xét đề nghị 01 tập thể và 02 cá  nhân.

3.. Đơn vị có số lượng đoàn viên từ 50 người đến dưới 100 người, xét đề nghị 02 tập thể và 04 cá nhân. 

4.. Đơn vị có số lượng đoàn viên từ 100 người đến 150 người, xét đề nghị 03 tập thể và 06 cá nhân. 


5. Đơn vị có số lượng đoàn viên từ 150 người đến 200 người, xét đề nghị 04 tập thể và 08 cá nhân.

6. Đơn vị có số lượng đoàn viên trên 200 người, xét đề nghị 05 tập thể và 10 cá nhân.

       (Số lượng quy định trên bao gồm tổng tất cả các mức đề nghị khen thưởng)

* Lưu ý:
- Để có cơ sở và bề dày thành tích đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng hàng năm, đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc quan tâm tổ chức phát động, đăng ký thi đua và bình xét, công nhận các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc tại đơn vị mình đạt các Danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”, “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc” hàng năm theo tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn và Quyết định số 78/QĐ-LĐLĐ ngày 13/4/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc ban hành Quy chế khen thưởng công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ngoài ra, hàng năm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Ngành có tổ chức phát động thi đua, bình xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa, thể thao” (theo hướng dẫn riêng của mỗi chuyên đề). Vì vây, đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc quan tâm để triển khai đăng ký, tổ chức thi đua, bình xét, khen thưởng tại cấp cơ sở. Đồng thời, lựa chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất để đề nghị công đoàn cấp trên xét khen thưởng ” (Lưu ý: tập thể, cá nhân đã được khen toàn diện thì không đề nghị khen chuyên đề và ngược lại; số lượng đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng chuyên đề được cộng chung vào số lượng đề nghị khen thưởng toàn diện hàng năm theo chỉ tiêu phân bổ của từng đơn vị). 

IV. Kinh phí khen thưởng hoạt động Công đoàn:

Thực hiện theo Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn và Quyết định số 78/QĐ-LĐLĐ ngày 13/4/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc ban hành Quy chế khen thưởng công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

- Tiền khen thưởng kèm theo Quyết định khen thưởng của Công đoàn Ngành do Công đoàn cơ sở chi.

- Công đoàn Ngành chi tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân do Công đoàn Ngành đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ và Bằng khen.

- Liên đoàn Lao động tỉnh chi tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân do Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ và Bằng khen.

- Bằng Lao động sáng tạo, Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh kèm theo tiền thưởng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chi.

V. Hồ sơ thủ tục đề nghị công đoàn khen thưởng công đoàn.   
1. Hồ sơ đề nghị Cờ thi đua, Bằng khen Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh và Giấy khen của Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế, gồm 02 bộ chính.:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Thường vụ hoặc Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh trở lên có xác nhận của cấp uỷ, BCH Công đoàn cơ sở. 

- Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị Công đoàn cấp trên khen thưởng do BCH Công đoàn cơ sở tổng hợp.

- Các Giấy khen, Bằng khen,…. có liên quan đến tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng.

- Biên bản họp và kết quả bình xét, đề nghị khen.

- Bản tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại của Công đoàn cơ sở.   

Các nội dung không quy định cụ thể ở Hướng dẫn này, các cấp công đoàn thực hiện theo nội dung quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013, Quyết định 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn; Quyết định số 78/QĐ-LĐLĐ ngày 13/4/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc ban hành Quy chế khen thưởng công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công đoàn cơ sở tổ chức họp bình xét và báo cáo danh sách đề nghị khen thưởng gửi về Văn phòng Công đoàn Ngành trước ngày 05 tháng 11 hàng năm.

Các nội dung liên quan đến công tác thi đua khen thưởng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế, tại phần tin tức hoạt động Đoàn thể (Địa chỉ Website: snnptnt.thuathienhue.gov.vn). Ban Thường vụ Công đoàn Ngành yêu cầu Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ hướng dẫn trên triển khai thực hiện đúng thời gian qui định. Các đơn vị nộp chậm sau thời gian quy định nêu trên, Ban thường vụ Công đoàn Ngành không chịu trách nhiệm. 
Yêu cầu cơ sở xét đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân sắp xếp danh sách từ cao đến thấp để giúp Công đoàn Ngành thuận lợi trong việc xét duyệt. Những trường hợp cơ sở đề nghị lên mà Công đoàn cấp trên xét không khen thưởng, thì đề nghị khen thưởng tại cơ sở để người được đề nghị khỏi bị thiệt thòi quyền lợi.

                                                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ 
Nơi nhận:

                                                             CHỦ TỊCH
- Như trên;





- Lưu: VPCĐ. 

                                                                                          Dương Công Thiệp

	CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỪA THIÊN HUẾ
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng năm …..

Kính gửi: ……………………………………………………
Thực hiện Hướng dẫn số  …. /HĐ-CĐN ngày 26/10/2015 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế về hướng dẫn khen thưởng hoạt động Công đoàn năm….
Ban Thường vụ (Ban chấp hành) công đoàn ……….. đã tổng kết đánh giá thành tích hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn, các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ……năm … như sau:

Về hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn….. 
Về tổ chức phong trào thi đua……

Với những thành tích trên, Ban Thường vụ ….. đề nghị ……………….. xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân sau:

1. Tặng cờ thi đua năm ….. cho…….Công đoàn cơ sở….
2. Tặng Bằng khen cho…..tập thể,….cá nhân;
3. Tặng Giấy khen cho …….tập thể, …. Cá nhân
 (Có danh sách kèm theo)

Ban Thường vụ……đảm bảo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng đúng thực tế.

Kính trình ……………… xét quyết định.

Hồ sơ kèm theo tờ trình gồm có:…………………….
Nơi nhận:




               TM. BAN THƯỜNG VỤ….







         CHỦ TỊCH (PHÓ CHỦ TỊCH)








    Ký tên, đóng dấu

Mẫu số:5
TÓM TẮT THÀNH TÍCH TẬP THỂ, CÁC CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ TẶNG CỜ THI ĐUA VÀ BẰNG KHEN, GIẤY KHEN NĂM 20...

(Kèm theo Tờ trình số        /         ngày        tháng      năm của ....)

I. Tập thể

	Stt
	Tên đơn vị (ghi đầy đủ và không viết tắt)
	Cấp trên quản lý 

trực tiếp
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
	Mức đề nghị

khen thưởng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


II. Cá nhân:

	Stt
	Họ và tên (ghi đầy đủ và không viết tắt)
	Chức vụ, 

đơn vị công tác
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 
	Mức đề nghị 

khen thưởng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	Ghi chức vụ công đoàn cao nhất là chính
	
	





                                                                                      TM. BAN THƯỜNG VỤ (BCH)

                                                                                                                                  CHỦ TỊCH (PHÓ CHỦ TỊCH)

                                                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu)

	CÔNG ĐOÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỪA THIÊN HUẾ
TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ

Đề nghị tặng Cờ Thi đua năm.....

Tên đơn vị .....

Tổng số đoàn viên......../Tổng số CNVCLĐ.

I. NHỮNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC CHỦ YẾU TRONG NĂM

- Báo cáo những thành tích tiêu biểu và kinh nghiệm tốt đã đạt được trong năm.

II. NHỮNG DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Ghi những danh hiệu thi đua và hình thức đã được khen thưởng của đơn vị trong 3 năm gần nhất;

2. Ghi tổng số cá nhân và tập thể được khen thưởng (hoặc đang đề nghị) trong năm đề nghị khen thưởng:

Chiến sỹ thi đua các cấp:

Lao động tiên tiến (tỷ lệ):

Đoàn viên xuất sắc (tỷ lệ):

Tập thể lao động xuất sắc:

Tập thể lao động tiên tiến:

Tập thể Công đoàn xuất sắc:
                                          TM. BAN THƯỜNG VỤ (BCH)

                                                                  CHỦ TỊCH (PHÓ CHỦ TỊCH)

                                                                              (Ký tên, đóng dấu)










Mẫu số 1











Mẫu số 3
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